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1 15119012 Huỳnh Tấn Đạt

2 15141072 Vương Siêu Tính

3 16109024 Nguyễn Ngọc Diệu Huyền

4 16142059 Đoàn Tuấn Cảnh

5 16142159 Huỳnh Trọng Nghĩa

6 16148035 Huỳnh Thanh Nhàn

7 17104021 Nguyễn Hoàng Hà

8 17110218 Ngô Hoàng Minh Tâm

9 17116127 Phan Thị Ngọc Thảo

10 17119019 Trần Quang Hải

11 17119053 Hồ Công Trường

12 17125006 Nguyễn Thị Vân Anh

13 17125025 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

14 17125034 Vương Thủy Ngọc Hồng

15 17125035 Nguyễn Thị Thúy Huyên

16 17125040 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương

HCMC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

FACULTY FOR HIGH QUALITY TRAINING

Instructor: Justin

LIST OF STUDENT ATTENDANT 
1st Semester - School year of 2018-2019

Class: TA_English 3_Class1



17 17125049 Trần Thị Bích Loan

18 17125051 Nguyễn Đại Lợi

19 17125096 Nguyễn Hồng Thắm

20 17125101 Nguyễn Thị Vy Thịnh

21 17125105 Võ Chư Thùy

22 17125112 Nguyễn Cảnh Bảo Thư

23 17125113 Nguyễn Lê Anh Thư

24 17125118 Trần Thị Thủy Tiên

25 17125136 Đinh Thị Cẩm Tú

26 17141042 Huỳnh Văn Nam Anh

27 17141164 Phan Bá Khánh Vương

28 17145136 Vưu Nghị Hiệp

29 17145235 Trương Hồng Tiến

30 17148102 Nguyễn Thị Minh Tú

31 17151075 Lê Duy Hiếu

32 17151142 Lữ Trọng Tín

33 17151148 Lê Văn Trọng
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1 15144002 Nguyễn Hùng Âu

2 15149014 Đồng Minh Hải

3 16110045 Đặng Ngọc Đại

4 16110552 Đàm Trí Hải

5 16110555 Nguyễn Văn Huy

6 16143032 Phạm Hoàng Công Danh

7 16143113 Phạm Đức Phát

8 16143123 Dương Lâm Quang Quân

9 16145204 Ngô Đặng Thanh Ngân

10 16149109 Hồ Tấn Thành

11 16149113 Trịnh Xuân Thái

12 16151001 Đỗ Thế Anh

13 16151063 Lê Hoàng Phúc

14 16151070 Nguyễn Thành Quang

15 17124030 Chung Hữu Hiếu

16 17125018 Bùi Trịnh Tăng Đức

Instructor: Justin

HCMC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

FACULTY FOR HIGH QUALITY TRAINING

LIST OF STUDENT ATTENDANT 
1st Semester - School year of 2018-2019

Class: TA_English 3_Class2



17 17143084 Trần Văn Hiếu

18 17144175 Vũ Thị Lệ Uyên

19 17145128 Phan Thị Thảo Hiền

20 17145149 Võ Trần Hoài Hương

21 17149161 Nguyễn Trịnh Huyền Trân

22 18143132 Trần Thế Phong
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1 15110143 Lưu Văn Tuân

2 15145092 Phạm Hoàng Lân

3 15145148 Nguyễn Duy Thọ

4 16143375 Lê Nhựt Minh

5 16145067 Đàm Thái Anh

6 16145145 Nguyễn Hoàng

7 16145177 Nguyễn Hào Kiệt

8 16145202 Nguyễn Hoàng Giang Nam

9 16145239 Nguyễn Văn Phú Quý

10 16145250 Trần Sơn

11 16150004 Lê Huỳnh Đức

12 17109005 Nguyễn Võ Lan Anh

13 17109007 Trần Ngọc Quỳnh Anh

14 17109011 Nguyễn Cao Cẩm Giang

15 17109022 Trương Thị Hồng Hoa

16 17109074 Lê Quỳnh Phương Thảo

Instructor: Justin

HCMC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

FACULTY FOR HIGH QUALITY TRAINING

LIST OF STUDENT ATTENDANT 
1st Semester - School year of 2018-2019

Class: TA_English 3_Class3



17 17125033 Lê Thị Xuân Hồng

18 17125039 Phạm Thị Việt Hưng

19 17125042 Trịnh Hoàng Kim

20 17125124 Văn Thùy Nhã Trân

21 17125131 Võ Trịnh Mỹ Trinh

22 17145234 Nguyễn Tấn Tiến

23 17146095 Nguyễn Đức Duy

24 17146100 Lê Phát Đạt

25 17146145 Phan Thanh Lâm

26 17146162 Ngô Trọng Nhân

27 17146174 Đinh Hoàng Phúc

28 17146218 Lê Văn Việt

29 17150021 Phạm Minh Nguyệt

30 17151046 Ngô Quang Bình

31 17151115 Vũ Hồng Phúc
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1 15145162 Lê Trọng Trí

2 16110001 Hoàng Bình An

3 16110034 Lê Thiện Duy

4 16110044 Trần Bảo Đan

5 16110097 Đỗ Quốc Hùng

6 16110100 Nguyễn Văn Hùng

7 16110121 Lê Đặng Đăng Khoa

8 16110232 Phạm Thanh Trung

9 16110246 Phạm Thanh Tuấn

10 16116104 Nguyễn Thị Ý

11 16142163 Trần Đại Nghĩa

12 16142633 Trần Anh Sơn

13 16143134 Huỳnh Văn Tâm

14 16144032 Trần Tiến Đạt

15 16144185 Lê Xuân Trúc

16 16146211 Lê Văn Trung

Instructor: Justin

HCMC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

FACULTY FOR HIGH QUALITY TRAINING

LIST OF STUDENT ATTENDANT 
1st Semester - School year of 2018-2019

Class: TA_English 3_Class4



17 17109058 Mai Hoàng Thanh Phương

18 17109079 Trần Nguyễn Kim Thể

19 17119088 Nguyễn Trung Kiên

20 17124056 Phan Thị Kim Ngọc

21 17124077 Nguyễn Thị Xuân Phương

22 17124112 Huỳnh Thị Như Trâm

23 17124113 Nguyễn Kim Ngọc Trâm

24 17142160 Lê Văn Thái

25 17142181 Nguyễn Trần Tiến

26 17143160 Tạ Quốc Tuấn

27 17145108 Nguyễn Tuấn Duy

28 17145203 Nguyễn Minh Phúc

29 17151052 Phan Nguyễn Công Duy

30 17151092 Trần Duy Khánh

31 17151093 Bùi Đăng Khoa

32 17151157 Nguyễn Đình Tuấn

33 17151161 Nguyễn Minh Tú
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1 15110013 Nguyễn An Bình

2 15110069 Nguyễn Văn Lành

3 15143045 Phan Văn Linh

4 15145170 Lưu Anh Tuấn

5 15150020 Hoàng Thị Ngọc Mai

6 16116241 Ninh Xuân Phú

7 16124041 Lê Thị Ngân

8 16142139 Nguyễn Hoàng Long

9 16142233 Bùi Xuân Trường

10 16144034 Nguyễn Mạnh Đình

11 16144054 Đào Đức Huy

12 16144189 Trần Văn Trường

13 16144192 Nguyễn Anh Tuấn

14 17109032 Nguyễn Thị Hồng Lan

15 17109046 Phạm Thị Cẩm Nguyên

16 17116095 Trương Tiểu My

Instructor: Justin

HCMC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

FACULTY FOR HIGH QUALITY TRAINING

LIST OF STUDENT ATTENDANT 
1st Semester - School year of 2018-2019

Class: TA_English 3_Class5



17 17116100 Trần Vĩnh Nghi

18 17124012 Trần Minh Chiến

19 17124062 Doãn Thị Yến Nhi

20 17124097 Nguyễn Tấn Thông

21 17124110 Nguyễn Hoàng Phương Trang

22 17124131 Phan Thị Thanh Vi

23 17124165 Nguyễn Quang Hưng

24 17125029 Nguyễn Thị Hiền

25 17125037 Trương Ngọc Huyền

26 17125044 Nguyễn Thị Mai Liên

27 17125054 Nguyễn Thị Khánh Ly

28 17125064 Nguyễn Thị Ngân

29 17125072 Nguyễn Thị Quỳnh Như

30 17125092 Phan Dương Phương Thảo

31 17125117 Lê Thị Thu Tiên

32 17141119 Huỳnh Thị Ngọc Như

33 17148103 Hoàng Vũ Nhã Uyên
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1 15143023 Lê Anh Gin

2 15143029 Nguyễn Thế Hoàng

3 16124081 Ngô Minh Trí

4 16124221 Nguyễn Thành Lộc

5 16142069 Nguyễn Văn Phước Duy

6 16142077 Lê Tùng Dương

7 16142098 Nguyễn Trần Hiến

8 16142219 Nguyễn Minh Thuận

9 16144064 Nguyễn Văn Hùng

10 16144080 Trần Nguyễn Anh Khoa

11 16148001 Huỳnh Thị Lâm Anh

12 16149057 Lê Trung Khánh

13 16149065 Nguyễn Thanh Liêm

14 16149071 Bùi Đức Mạnh

15 16149099 Nguyễn Thị Sen

16 17110094 Nguyễn Lê Nguyên Anh

Instructor: Justin

HCMC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

FACULTY FOR HIGH QUALITY TRAINING

LIST OF STUDENT ATTENDANT 
1st Semester - School year of 2018-2019

Class: TA_English 3_Class6



17 17110100 Bùi Ngọc Bảo

18 17110108 Lê Hồng Danh

19 17110252 Võ Thành Văn

20 17124004 Nguyễn Thị Vân Anh

21 17124124 Huỳnh Thảo Uyên

22 17143129 Đoàn Duy Quang

23 17145022 Hồ Hữu Huy

24 17145114 Huỳnh Tấn Đạt

25 17145124 Nguyễn Ngọc Hải

26 17146183 Trương Hoàng Sơn

27 17149041 Bùi Kỳ Khương An

28 17149055 Võ Hữu Dũng

29 17149091 Nguyễn Như Khoa

30 17151084 Bùi Huy Hùng

31 17151110 Nguyễn Thái Nghĩa

32 17151135 Hà Minh Thuận

33 17151139 Nguyễn Đình Thức
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1 14119165 Thân Trọng Hoài Phương

2 16142116 Trương Quang Huy

3 16142177 Nguyễn Duy Phong

4 16143048 Nguyễn Minh Đạt

5 16143066 Nguyễn Trung Hiếu

6 16143101 Hoàng Văn Thiện Lương

7 16143149 Nguyễn Quốc Lộc Tiến

8 16144176 Vương Hồng Tín

9 16144194 Trần Đức Anh Tuấn

10 16145213 Nguyễn Danh Nhân

11 16145274 Nguyễn Hồ Anh Thư

12 16145313 Phạm Quốc Vinh

13 17109020 Lê Thị Dịu Hiền

14 17109070 Lê Huỳnh Thị Tâm

15 17116060 Nguyễn Minh Đức

16 17116084 Phan Duy Khoa

Instructor: Justin

HCMC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION

FACULTY FOR HIGH QUALITY TRAINING

LIST OF STUDENT ATTENDANT 
1st Semester - School year of 2018-2019

Class: TA_English 3_Class7



17 17116092 Trần Quang Minh

18 17116114 Lưu Trí Quang

19 17125128 Nguyễn Ngọc Phương Trinh

20 17141040 Phan Trường An

21 17147079 Đỗ Tấn Tài

22 17147109 Nguyễn Hoàng Trí


